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ỦY BAN NHÂN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỈNH BÌNH ĐỊNH                                           Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

    (((((                                                     (((((((((  TM. 30
Số: 86/2002/QĐ-UB                            Quy Nhơn, ngày   30  tháng  7  năm  2002
QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận danh hiệu

Làng văn hóa, Khu phố văn hóa, Gia đình văn hóa

trên địa bàn tỉnh Bình Định 

((((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Quyết định số 01/2002/BVHTT ngày 02/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Khu phố văn hóa;


- Theo đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh tại Tờ trình số 241/TT-BCĐ ngày 18/6/2002,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:  Ban hành kèm theo Quyết định này các bảng quy định tiêu chuẩn công nhận danh hiệu Làng văn hóa, Khu phố văn hóa, Gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Bảng 1: Quy định tiêu chuẩn công nhận danh hiệu làng văn hóa.

Bảng 2: Quy định tiêu chuẩn công nhận danh hiệu khu phố văn hóa.

Bảng 3: Quy định tiêu chuẩn công nhận danh hiệu gia đình văn hóa.

Điều 2:  Giao Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh) có trách nhiệm triển khai và theo dõi việc thực hiện quy định này và kịp thời đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.

Điều 3: Quyết định này thay thế Quyết định số 103/2000/QĐ-UB ngày 20/12/2000 và bãi bỏ phần Quy định tiêu chuẩn Gia đình văn hóa kèm theo Quyết định số 107/2001/QĐ-UB ngày 31/10/2002 của UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thường trực Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh, Giám đốc các Sở Văn hóa Thông tin, Thể dục Thể thao, Thủ trưởng các sở, ban có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.





TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                         KT.  CHỦ TỊCH

                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH
 Nơi nhận:

        



   
- Như Điều 3


- TT Tỉnh ủy

- TT HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh 

- UB Mặt trận TQVN tỉnh 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Ban VH-XH HĐND tỉnh

- Báo, Đài PTTH Bình Định 

- Lưu VP + K9.

                                                                                       Phạm Văn Thanh 

BẢNG 1

QUY ĐỊNH

 TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN DANH HIỆU LÀNG VĂN HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số  86/2002/QĐ-UB

ngày  30  tháng  7  năm 2002 của UBND tỉnh Bình Định)

((((((((((
A- TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN DANH HIỆU LÀNG VĂN HÓA.

A1- Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG:

	NỘI DUNG TIÊU CHUẨN
	Điểm

	I- CÓ ĐỜI SỐNG KINH TẾ ỔN ĐỊNH VÀ TỪNG BƯỚC PHÁT TRIỂN.
       1- Có từ  80% số hộ trở lên có đời sống kinh tế ổn định.             

       2- Số hộ gia đình giàu chiếm 15% tổng số hộ trong làng.

       3- Dưới 5% số hộ gia đình thuộc loại nghèo.

       4- Không có hộ đói

       5- Có 80% số hộ trở lên có nhà ngói hoặc nhà bền vững cấp 1, 2, 3,4 đối với khu vực đồng bằng và cận đô thị.

II- CÓ ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN LÀNH MẠNH, PHONG PHÚ:

     6- Có các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế phù hợp.

     7- Có đội văn nghệ quần chúng, tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí thường xuyên.

      8- Tổ chức các hoạt động thể dục-thể thao thường xuyên.

      9- Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng.

     10- Không có tệ nạn xã hội, không tàng trữ và sử dụng văn hóa phẩm thuộc loại cấm lưu hành. 

     11- Có từ 80% số hộ gia đình trở lên được các cấp công nhận “Gia đình văn hóa”. 

     12- Tổ chức tốt việc tôn tạo và bảo vệ các di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh ở địa phương.

   III- CÓ MÔI TRƯỜNG CẢNH QUAN SÁNG, XANH, SẠCH, ĐẸP:

    13- Đường giao thông, đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, có nhiều cây xanh và từng bước được nâng cấp.

    14- Có từ 80% số hộ trở lên  được sử dụng nước  sạch, có nhà tắm và hố xí hợp vệ sinh.

    IV- THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC:

     15- Thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

    16- Đảm bảo an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

    17- Xây dựng và thực hiện tốt quy ước-hương ước theo Chỉ thị 24/1998/CT-TTg, ngày 19/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

    18- Các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả.

    19-  Trẻ em đang độ tuổi đi học đều được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi trở lên.

    20- Phong trào đền ơn đáp nghĩa và hoạt động từ thiện có hiệu quả.
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	                                                   TỔNG CỘNG                                        100 điểm



A2- Ở VÙNG MIỀN NÚI:

	NỘI DUNG TIÊU CHUẨN
	Điểm

	I- CÓ ĐỜI SỐNG KINH TẾ ỔN ĐỊNH VÀ TỪNG BƯỚC PHÁT TRIỂN.
       1- Đã định canh, định cư.             

       2- Có từ 60% số hộ trở lên có đời sống kinh tế ổn định.

       3- Dưới 15% số hộ thuộc loại nghèo.

       4- Không có hộ đói

       5- Có từ 60% gia đình trở lên có nhà ở được xây hoặc làm bền vững.

II- CÓ ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN LÀNH MẠNH, PHONG PHÚ:

       6- Có tụ điểm sinh hoạt văn hóa-thể thao.

       7- Có đội văn nghệ quần chúng duy trì được các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí.

       8- Có các họat động thể thao truyền thống dân tộc và duy trì được phong trào rèn luyện sức khỏe ở địa phương.

       9- Tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội theo nếp sống văn minh phù hợp với phong tục, tập quán dân tộc.

      10- Không có tệ nạn xã hội (Matúy, mại dâm, cờ bạc).           

      11- Không tàng trữ và sử dụng văn hóa phẩm thuộc loại cấm lưu hành.

      12- Có từ 70% số hộ trở lên được công nhận “Gia đình văn hóa”. 

   III- CÓ MÔI TRƯỜNG CẢNH QUAN SÁNG, XANH, SẠCH, ĐẸP:

    13- Đường làng, ngõ xóm, nơi sinh hoạt công cộng sạch sẽ.

    14- Có từ 60% số hộ trở lên được sử dụng nước sạch, có nhà tắm và hố xí hợp vệ sinh.

        IV- THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC:

     15- Thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

    16- Đảm bảo an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

    17- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

    18- Xây dựng và thực hiện quy ước-hương ước theo Chỉ thị 24/1998/CT-TTg, ngày 19/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

    19- Các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả.

    20-  Trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học  trở lên.
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	                                                       TỔNG CỘNG                                    100 điểm



B-THỦ TỤC CπNG NHẬN LÀNG VીN HÓA

 
I- PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI CÔNG NHẬN:


1- Xếp loại công nhận:



Đạt loại xuất sắc:      Từ    91  đến  100   điểm.

Đạt loại khá:              Từ   81  đến     90   điểm.


2- Quy định cách ghi điểm các tiêu chuẩn.



+ Mỗi tiêu chuẩn tối đa là5 điểm.

+ Không ghi điểm thập phân.

                    + Không trừ điểm ở những tiêu chuẩn mà hoàn cảnh ở địa phương không phải thực hiện.



+ Cách xác định và ghi điểm ở từng tiêu chuẩn:

· Tiêu chuẩn đạt xuất sắc
: 5 điểm.

· Tiêu chuẩn đạt khá  

: Từ  3 đến 4 điểm.

· Tiêu chuẩn đạt trung bình
: Từ  1 đến 2 điểm.


3- Khi xét công nhận làng văn hóa, địa phương nào vi phạm một trong những nội dung dưới đây sẽ không được công nhận:

- Có biểu hiện tuyên truyền kích động, gây mất ổn định chính trị. 

- Có trên 10% số hộ vi phạm chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình.

- Có từ 3 trường hợp trở lên trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

II- CẤP CÔNG NHẬN LÀNG VĂN HÓA:


1- Làng văn hoá do UBND huyện, thành phố cấp giấy công nhận.


a) Về tiêu chuẩn: 

- Có 3 năm liên tục đạt từ loại khá trở lên do UBND xã, phường, thị trấn theo dõi bình xét trước khi đề nghị công nhận làng văn hóa cấp huyện, thành phố.


b) Hồà sơ gồm có:


* Báo cáo thành tích 3 năm liên tục của làng văn hóa, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn.

* Biên bản họp xét và đề nghị của Ban chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của xã phường, thị trấn.


* Công văn đề nghị của UBND xã, phường, thị trấn.


2- Làng văn hoá do UBND  tỉnh cấp bằng công nhận.


a) Về tiêu chuẩn: 

- Có 5 năm liên tục được UBND huyện, thành phố công nhận đạt loại xuất sắc trước khi đề nghị UBND tỉnh cấp bằng công nhận làng văn hóa.


b) Hồ sơ gồm có:


* Báo cáo thành tích 5 năm liên tục của làng văn hóa, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn; huyện, thành phố.  


* Biên bản họp xét thi đua của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện, thành phố.

* Công văn đề nghị của UBND huyện, thành phố. 


3- Làng văn hoá do Bộ Văn hóa-Thông tin cấp bằng khen.


a) Về tiêu chuẩn: 

- Có 5 năm liên tục được UBND tỉnh công nhận là làng văn hóa xuất sắc thuộc loại tiêu chuẩn cấp tỉnh.


b) Hồ sơ gồm có:


* Báo cáo thành tích 5 năm liên tục của làng văn hóa, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn; huyện, thành phố và tỉnh.  


* Biên bản họp xét thi đua của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh.


* Công văn đề nghị của UBND tỉnh. 


C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1- Quy trình bình xét:

- Việc công nhận danh hiệu làng văn hoá phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng tiêu chuẩn.


- Ban vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" tự đánh giá, cho điểm theo từng tiêu chuẩn (theo mẫu quy định). Ban chỉ đạo cấp xã tiến hành rà soát lại bản tự đánh giá ghi điểm của từng làng theo tiêu chuẩn quy định. 

 
- UBND cấp xã  lập danh sách (có hồ sơ kèm theo),đối với  những làng có 3 năm liên tục đạt tiêu chuẩn làng văn hóa gởi Ban  chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của huyện, thành phố (Trung tâm VHTT-TT là cơ quan thường trực) để phối hợp với Hội đồng Thi đua Khen thưởng huyện, thành phố kiểm tra đánh giá và đề nghị UBND huyện, thành phố quyết định  cấp giấy công nhận làng văn hóa cấp huyện, thành phố.


- UBND huyện, thành phố lập danh sách (có hồ sơ kèm theo) đối với những làng có 5 năm liên tục đạt danh hiệu làng văn hóa gởi Ban  chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh (Sở VH-TT là cơ quan thường trực) để phối hợp với Hội đồng thi đua-khen thưởng tỉnh kiểm tra đánh giá và đề nghị UBND tỉnh quyết định cấp bằng công nhận làng văn hóa xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh.

- UBND tỉnh lập danh sách (có hồ sơ kèm theo) những làng có 5 năm liên tục đạt danh hiệu làng văn hóa xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh gởi Bộ Văn hóa-Thông tin xét tặng Bằng khen làng văn hóa xuất sắc tiêu biểu của cả nước.

2- Thời gian bình xét:


a) Cấp xã tổ chức bình xét, ghi nhận quá trình phấn đấu và đề nghị huyện, thành phố công nhận làng văn hoá theo quy định vào đầu tháng 11hàng năm.


b) Cấp huyện, thành phố bình xét và công nhận làng văn hóa vào đầu tháng 12  hàng năm.


c) Cấp tỉnh xét công nhận và trao Bằng công nhận làng văn hóa gắn vào dịp tổng kết năm của ngành VH-TT tỉnh./.

                                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
BẢNG 2

QUY ĐỊNH

 TIÊU CHUẨN  CÔNG NHẬN DANH HIỆU KHU PHỐ VĂN HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số  86/2002/QĐ-UB

ngày  30 tháng  7 năm 2002 của UBND tỉnh Bình Định)

((((((((((

A- TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN:

	NỘI DUNG TIÊU CHUẨN
	Điểm

	I- CÓ ĐỜI SỐNG KINH TẾ ỔN ĐỊNH VÀ TỪNG BƯỚC PHÁT TRIỂN.
1- Có từ 90% số hộ trở lên có đời sống kinh tế ổn định.             

     Số hộ giàu chiếm tỷ lệ 15% tổng số hộ trong khu phố.

     Dưới 5% số hộ thuộc loại nghèo.

     Không có hộ đói

2- Có 80% gia đình trở lên có nhà ở được xây bền vững.

 II- CÓ ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN LÀNH MẠNH, PHONG PHÚ:

3- Có các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế phù hợp.

4- Có các điểm sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí lành mạnh và có các hoạt động văn hóa, thể dục-thể thao thường xuyên.

5- Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng.

6- Không có tệ nạn xã hội.

7- Không tàng trữ và sử dụng văn hóa phẩm thuộc loại cấm lưu hành. 

8- Có từ  90% số hộ gia đình trở lên được công nhận Gia đình văn hóa. 

   III- CÓ MÔI TRƯỜNG CẢNH QUAN SÁNG, XANH, SẠCH, ĐẸP:

9- Đường giao thông được trải nhựa hoặc bêtông hóa, có hệ thống đèn chiếu sáng.

10- Đường phố, nơi sinh hoạt công cộng sáng, xanh, sạch, đẹp. 

11- Thực hiện tốt Nghị định 36/2001/NĐ-CP ngày 10/7/2001 của Chính phủ về trật tự, an toàn giao thông đô thị.

12-Có từ 95% số hộ trở lên được sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường được đảm bảo.

13- Thực hiện tốt công tác tôn tạo và bảo vệ các di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh ở địa phương.

    IV- THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC:

14- Thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

15-  Đảm bảo an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

16- Thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị và quy chế dân chủ ở cơ sở.

17- Các tổ chức đoàn thể hoạt động được công nhận từ loại khá trở lên.

18-  Trẻ em đang độ tuổi đi học đều được đến trường.

19- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở trở lên 

20- Phong trào đền ơn đáp nghĩa và hoạt động từ thiện có hiệu quả.
	10 điểm
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5

30 điiểm
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25 điểm
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35 điểm
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	                                                      TỔNG CỘNG                                      100 điểm



B- THỦ TỤC CÔNG NHẬN:

 
I- PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI CÔNG NHẬN:


1- Xếp loại công nhận:



Đạt loại  xuất sắc:      Từ   91  đến  100   điểm.

Đạt loại  khá:             Từ   81  đến     90   điểm.


2- Quy định cách ghi điểm các tiêu chuẩn.



+ Mỗi tiêu chuẩn tối đa là 5 điểm.

+ Không ghi điểm thập phân.

                    + Không trừ điểm ở những tiêu chuẩn mà hoàn cảnh của địa phương không phải thực hiện.



+ Cách xác định và ghi điểm ở từng tiêu chuẩn:

· Tiêu chuẩn đạt xuất sắc
: 5 điểm.

· Tiêu chuẩn đạt khá 

: Từ  3 đến 4 điểm.

· Tiêu chuẩn  trung bình
: Từ  1 đến 2 điểm.

· Tiêu chuẩn không đạt
: 0 điểm.


3- Khi xét công nhận khu phố văn hóa, địa phương nào vi phạm một trong những nội dung dưới đây sẽ không được công nhận:


- Có biểu hiện tuyên truyền kích động, gây mất ổn định chính trị. 

- Trên 10% số hộä vi phạm chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình.

- Có từ 3 trường hợp trở lên trốn tránh nghĩa vụ quân sự

- Có tệ nạn xã hội. 


II- CẤP CÔNG NHẬN:


1- Khu phố văn hoá được UBND huyện, thành phố công nhận.


a) Về tiêu chuẩn: 

- Có 3 năm liên tục đạt từ loại khá trở lên do  UBND phường, thị trấn theo dõi, bình xét trước khi đề nghị UBND huyện, thành phố cấp giấy công nhận khu phố văn hóa.


b) Hồà sơ gồm có:

* Báo cáo thành tích 3 năm liên tục của khu phố văn hóa, có xác nhận của UBND phường, thị trấn.

*Biên bản họp xét và đề nghị của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phường, thị trấn.


* Công văn đề nghị của UBND phường, thị trấn


2- Khu phố văn hoá được UBND  tỉnh công nhận.


a) Về tiêu chuẩn: 

- Có 5 năm liên tục được UBND huyện, thành phố công nhận là khu phố văn hóa xuất sắc trước khi đề nghị UBND tỉnh cấp bằng công nhận là khu phố văn hóa xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh.


b) Hồ sơ gồm có:


* Báo cáo thành tích 5 năm liên tục của khu phố văn hóa, có xác nhận của UBND phường, thị trấn; huyện, thành phố.  


* Biên bản họp xét thi đua của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện, thành phố.


* Công văn đề nghị của UBND huyện, thành phố. 


3- Khu phố văn hoá được Bộ Văn hóa-Thông tin cấp bằng khen.


a) Về tiêu chuẩn: 

- Có 5 năm liên tục được UBND tỉnh công nhận là khu phố văn hóa xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh.


b) Hồ sơ gồm có:


* Báo cáo thành tích 5 năm liên tục của khu phố văn hóa, có xác nhận của UBND phường, thị trấn; huyện, thành phố và tỉnh.  


* Biên bản họp xét thi đua của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng  tỉnh.


* Công văn đề nghị của UBND tỉnh. 


C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:


1- Quy trình bình xét:

- Việc công nhận danh hiệu Khu phố văn hóa phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng tiêu chuẩn.


- Ban vận động phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" tự đánh giá, cho điểm theo từng tiêu chuẩn (theo mẫu quy định). Ban chỉ đạo cấp phường, thị trấn tiến hành rà soát lại bản tự đánh giá ghi điểm của từng khu phố theo tiêu chuẩn quy định. 

 
- UBND phường, thị trấn lập danh sách (có hồ sơ kèm theo) đối với những khu phố có 3 năm liên tục đạt danh hiệu khu phố văn hóa từ loại khá trở lên gởi Ban  chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện, thành phố (Trung tâm VHTT-TT là cơ quan thường trực) để phối hợp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng kiểm tra đánh giá và đề nghị UBND huyện, thành phố quyết định công nhận khu phố văn hóa.


- UBND huyện, thành phố lập danh sách (có hồ sơ kèm theo) đối với những khu phố văn hóa có 5 năm liên tục đạt danh hiệu khu phố văn hóa xuất sắc gởi Ban  chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh (Sở VH-TT là cơ quan thường trực). Ban  chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh phối hợp Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh kiểm tra đánh giá và đề nghị UBND tỉnh quyết định công nhận khu phố văn hóa xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh.


- UBND tỉnh lập danh sách (có hồ sơ kèm theo) những khu phố văn hoá có 5 năm liên tục đạt danh hiệu khu phố văn hóa xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh gởi Bộ Văn hóa-Thông tin. Bộ Văn hóa-Thông tin xét tặng Bằng khen khu phố văn hóa xuất sắc tiêu biểu của cả nước.


2- Thời gian bình xét:


a) Cấp phường, thị trấn tổ chức bình xét ghi nhận quá trình phấn đấu và đề nghị UBND huyện, thành phố công nhận khu phố văn hóa theo quy định vào đầu tháng 11 hàng năm.


b) Cấp huyện, thành phố bình xét và công nhận khu phố văn hóa theo quy định vào đầu tháng 12 hàng năm.


c) Cấp tỉnh xét công nhận và trao bằng công nhận khu phố văn hóa vào dịp tổng kết năm của ngành VHTT tỉnh./.





                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

BẢNG 3

QUY ĐỊNH

TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 86/2002/QĐ-UB

ngày 30 tháng 8 năm 2002 của UBND tỉnh Bình Định)

((((((((((

A- TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN:

	NỘI DUNG
	Điểm

	I- GIA ĐÌNH ẤM NO, HÒA THUẬN, TIẾN BỘ, KHỎE MẠNH VÀ HẠNH PHÚC
       1- Các thành viên của gia đình trong độ tuổi lao động đều có việc làm, thu nhập chính đáng. Đời sống kinh tế gia đình ổn định.

       2- Gia đình hoà thuận, có nền nếp kỷ cương, các thành viên  đều tôn trọng và có trách nhiệm lẫn nhau; nói lời hay, làm việc tốt, người lớn mẫu mực, con cháu chăm ngoan, hiếu thảo.

       3- Gia đình không có người mắc các tệ nạn xã hội.

       4- Gia đình thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn thuần phong mỹ tục.

       5- Gia đình không sử dụng văn hoá phẩm thuộc loại cấm lưu hành.

       6- Trẻ em đang độ tuổi đi học đều được đến trường.

       7- Mọi thành viên trong gia đình đều đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học trở lên.

       8- Gia đình sử dụng nước sạch, có công trình phụ hợp vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường. (Trong đó: Dùng nước sạch:2 điểm; có nhà tắm: 1 điểm; có nhà cầu: 2 điểm).

       9- Các thành viên trong gia đình chăm lo rèn luyện sức khoẻ, giữ gìn vệ sinh và phòng bệnh.

       II- THỰC HIỆN TỐT NGHĨA VỤ CÔNG DÂN:
     10- Các thành viên trong gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

     11- Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

     12- Giữ gìn vệ sinh môi trường và nếp sống văn hoá nơi công cộng.

     13- Tham gia bảo vệ, tôn tạo các di tích lịch sử-văn hoá, danh lam thắng cảnh của địa phương.

   III- THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH:
    14- Mỗi cặp vợ chồng sinh con không vi phạm chính sách kế hoạch hoá gia đình.

    15- Gia đình có kế hoạch phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

    16- Gia đình có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tiết kiệm.

    IV- ĐOÀN KẾT TƯƠNG TRỢ TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ:

     17- Đoàn kết với cộng đồng dân cư, tương trợ giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, khi khó khăn hoạn nạn.

    18- Tham gia hòa giải các mối quan hệ bất đồng trong địa bàn dân cư.

    19- Tham gia các hoạt động xã hội từ thiện nhằm xây dựng địa bàn dân cư  ổn định, vững mạnh.

    20- Gương mẫu thực hiện và vận động mọi người cùng tham gia xây dựng nếp sống văn hoá, gia đình văn hoá, làng, khu phố văn hoá.
	45 điểm
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15 điểm
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	                                                      TỔNG CỘNG                              100 điểm



B-THỦ TỤC CÔNG NHẬN:

 
I- PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI CÔNG NHẬN:


1- Xếp loại công nhận:



Loại GĐVH xuất sắc
: Từ   91  đến  100  điểm.

Loại GĐVH khá 

: Từ   81  đến    90  điểm.



Loại GĐVH trung bình
: Từ   60  đến    80  điểm.


2- Quy định cách ghi điểm các tiêu chuẩn:



+ Mỗi tiêu chuẩn tối đa là 5 điểm.

+ Không ghi điểm thập phân.

                    + Không trừ điểm ở những tiêu chuẩn mà hoàn cảnh gia đình không phải thực hiện.



+ Cách xác định và ghi điểm ở từng tiêu chuẩn:

· Tiêu chuẩn đạt xuất sắc:             5 điểm.

· Tiêu chuẩn đạt khá:             Từ  3 đến 4 điểm.

· Tiêu chuẩn đạt trung bình:  Từ  1 đến 2 điểm.

· Tiêu chuẩn không đạt hoặc yếu: 0 điểm.


3- Khi xét công nhận gia đình văn hóa, nếu hộ nào vi phạm một trong những nội dung dưới đây sẽ không được công nhận:

- Có người không chấp hành tốt mọi nghĩa vụ của công dân.

          - Gia đình có trẻ em trong độ tuổi đi học mà không đến trường để học.

- Chưa thực hiện quy ước của thôn, làng, khu phố.

- Có người vi phạm pháp luật và mắc phải một trong các tệ nạn xã hội.

II- CẤP CÔNG NHẬN:


1- Gia đình văn hóa do UBND xã, phường, thị trấn công nhận:


a)Về tiêu chuẩn:


Các gia đình văn hóa được xếp loại từ trung bình trở lên, hằng năm có thể được UBND xã, phường, thị trấn xem xét công nhận trên cơ sở có đề nghị của Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH cùng cấp


b) Hồ sơ gồm có:


*Biên bản họp xét và đề nghị của Ban vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”


*Bản tự chấm điểm của gia đình.  


2- Gia đình văn hoá do UBND huyện, thành phố công nhận.


a) Về tiêu chuẩn
Có 3 năm liên tục được UBND xã, phường, thị trấn công nhận đạt danh hiệu gia đình văn hóa từ loại khá trở lên.


b) Hồà sơ gồm có:


* Công văn đề nghị của UBND xã, phường, thị trấn.


* Báo cáo thành tích 3 năm liên tục của gia đình văn hóa, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn.

* Biên bản họp xét và đề nghị của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"  xã, phường, thị trấn.


3- Gia đình văn hoá do UBND  tỉnh công nhận.


a) Về tiêu chuẩn: 

- Có 5 năm liên tục được UBND huyện, thành phố xét công nhận là gia đình văn hóa xuất sắc.


b) Hồ sơ gồm có:


* Công văn đề nghị của UBND huyện, thành phố. 


* Báo cáo thành tích 5 năm liên tục của gia đình văn hóa, có xác nhận của UBND cấp xã và cấp  huyện, thành phố.  

* Biên bản họp xét thi đua của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện, thành phố.

C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:


1- Quy trình bình xét:

- Việc công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng tiêu chuẩn.

- Gia đình tự đánh giá, cho điểm theo từng tiêu chuẩn (theo mẫu quy định). Ban vận động thôn (làng), khu phố tiến hành rà soát lại bản tự đánh giá ghi điểm của từng gia đình theo tiêu chuẩn quy định. Đồng thời tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo xã, phường, thị trấn.


- Ban  chỉ đạo"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" xã, phường, thị trấn kiểm tra, tổng hợp  và đề nghị UBND xã, phường, thị trấn xét công nhận.

 
- UBND xã, phường, thị trấn lập danh sách theo mẫu quy định đối với những gia đình có 3 năm liên tục đạt danh hiệu gia đình văn hóa từ loại khá trở lên gởi Ban  chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện, thành phố (Trung tâm VHTT-TT là cơ quan thường trực). Ban  chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"  phối hợp Hội đồng Thi đua-  Khen thưởng huyện, thành phố kiểm tra đánh giá và đề nghị UBND huyện, thành phố  quyết định công nhận gia đình văn hóa cấp huyện, thành phố.


- UBND huyện, thành phố lập danh sách (có hồ sơ kèm theo) đối với  những gia đình có 5 năm liên tục đạt danh hiệu gia đình văn hóa xuất sắc gởi Ban  chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"  tỉnh (Sở VH-TT là cơ quan thường trực). Ban  chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh phối hợp  với Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh kiểm tra  và đề nghị UBND tỉnh quyết định công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa xuất sắc tiêu biểu.


2- Thời gian:


a) Cấp xã, phường, thị trấn xét công nhận gia đình văn hóa vào đầu tháng 11 hàng năm.


b) Cấp huyện, thành phố xét công nhận gia đình văn hóa vào đầu tháng 12  hàng năm.


c) Cấp tỉnh xét công nhận gia đình văn hóa vào dịp tổng kết năm của ngành VHTT./.





                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

